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Số: 02/TB-TTDVNN Nam Đông, ngày 18 tháng 01 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY 

TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH 

(Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 01 năm 2019) 

 

I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT: 

Loại cây trồng Giai đoạn sinh trưởng Diện tích 

          (ha) 

1. Cây lúa: Giai đoạn mạ, bén rễ hồi xanh 15 ha 

2. Rau các loại: Phát triển thân lá 05 ha 

3. Cây Mía: 

4. Cây Sắn: Thu hoạch 642/725 ha 

5. Cây ăn quả có múi:   81,3 ha 

6. Cây Dứa: Phát triển thân lá 5 ha 

7. Cây cao su: Giai đoạn khai thác mủ 2.900 ha 

8. Cây chuối: 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH: 

 

Giống cây trồng và giai Tên sinh vật gây Mật độ, Tỷ lệ % Tuổi sâu, cấp bệnh 

đoạn sinh trưởng hại và thiên địch Trung bình Cao phổ biến 

1. CÂY LÚA Cuốn lá nhỏ     Rãi rác toàn huyện 

  Ốc Bươu vàng 1-2 4-5 Rãi rác toàn huyện 

  Chuột    5-7 Xuất hiện cục bộ ven đồi núi 

2. CÂY SẮN         

3. CÂY CHUỐI         

     KTCB & KD Bệnh chùn đọt 7-10 20-30 Rãi rác toàn huyện 

4. CÂY TIÊU Bệnh đốm lá 7-10 20-30 Hương Hòa 

5. CÂY CAO SU         

     KTCB & KD Xì mủ 1-3 5-7 RR toàn huyện 

  Corynespora 3-5 7-10 Phú Mậu – Hương Phú 

6. CÂY ĂN QUẢ         

  Sâu đục thân 1 3-5 Rãi rác H.Phú; H.Hòa 

     KD Muội đen 7-10 60-70 C1 

7. CÂY LÂM NGHIỆP         

          

 



III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ ĐỀ 

XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG: 

1. Dự báo sinh vật gây hại trong tuần tới: 

1.1. Trên cây lúa: 

- Cuốn lá nhỏ: Hại rãi rác trên mạ. 

- Ốc bươu vàng: Hại rãi rác trên ruộng gieo sạ. 

- Chuột: Hại cục bộ trên ruộng gieo sạ ven đồi núi. 

1.2. Trên rau các loại: 

- Sâu ăn lá: Gây hại trên tất cả các loại rau. 

1.3. Trên cây ăn quả có múi: 

- Sâu đục thân: Hại rãi rác trên cây kinh doanh. 

- Muội đen: Gây hại nặng trên lá và những vườn còn quả. 

1.4. Trên cây tiêu: 

- Bệnh đốm lá: Tiếp tục gây hại trên lá. 

1.5. Trên cây chuối: 

- Bệnh chùn đọt: Tiếp tục gây hại trên diện rộng. 

1.6. Trên cây cao su: 

- Bệnh xì mủ: Tiếp tục gây hại trên vườn cây kinh doanh. 

- Bệnh Corynespora: Phát sinh gây hại lây lan trên diện rộng. 

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện: 

- Cây lúa: 

+ Các địa phương chỉ đạo nông dân bắt diệt ốc bươu vàng trước khi gieo sạ 

để hạn chế ốc gây hại lúa giai đoạn mạ. 

+ Đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân triển khai diệt chuột theo công 

văn số  17/UBND-TTDVNN ngày 11/1/2019 “Về việc tăng cường công tác phòng,  

chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt chỉ đạo” của UBND huyện trước khi gieo cấy. 

- Cây cao su: Tuyên truyền vận động nông dân khai thác đúng quy trình để 

hạn chế bệnh xì mủ phát sinh gây hại. 

- Cây ăn quả: Vệ sinh vườn thường xuyên, cắt tỉa các cành bị sâu, bệnh đem 

tiêu huỷ. 

- Cây chuối: Tuyên truyền vận động nông dân chặt bỏ những cây bị bệnh tiêu 

hủy,  xử lý đất triệt để và chọn giống sạch bệnh trước khi trồng. 

 
Nơi nhận: 

- Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh (để b/c); 

- VP UBND huyện (để b/c); 

- Phòng NN&PTNT; 

- Đ/c Lê Thanh Hồ – PCT (b/c); 

- UBND các xã/thị trấn; 

-Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ánh 
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